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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
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                             (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) 
Câu 1. (3điểm) 
Cho cơ cấu bánh răng hành tinh như hình vẽ, 
có Z1 = 100, Z2 = 99, Z3’ = 100, Z3 = 101. 

Hãy so sánh tỷ lệ vận tốc giữa các bánh răng 
1 và cần C.
Câu 2. (3 điểm)
Tính tỷ số truyền i15 của hệ bánh răng 
như hình vẽ. Cho trước số răng của các 
bánh răng: Z1 = 20, Z2 = 40, Z3 = 78, 
Z1’ = 24, Z2’ = 18, Z4 = 28, Z5 = 80.

Câu 3. (4 điểm)
Tính kích thước của trục theo hình vẽ 
với các số liệu sau: mômen xoắn trục 
T = 300.103 Nmm, lực ăn khớp của cặp bánh 
răng trụ răng thẳng Ft = 1500N, Fr = 540N. 
Trục làm bằng thép 45 có [ (-1]u = 55 N/mm2. Khi làm việc trục quay một chiều.

  TRƯỞNG KHOA     

 TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
   GV RA ĐỀ

 (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                             TRẦN ĐÌNH KHẢI                 NGUYỄN TAM CƯƠNG                  
ĐÁP ÁN 1

Câu 1 (3 điểm)
Ta có: u13 = 1- u1c  (0,5đ)  
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 Cần C quay 10000 vòng thì Z1 chỉ quay được 1 vòng. (0,5đ)
Câu 2 (3điểm) 

Xét hệ thường (1-2, 2’-3) ta có: 
u13 = 
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Xét hệ vi sai (1’-4, 4-5, cần C) ta có: 
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Câu 3 (4điểm) 

* Vẽ sơ đồ tính trục, đặt các lực lên trục và phản lực ở các gối đỡ. (0,5đ)
* Tính phản lực tại hai gối đỡ A và B trong hai mặt phẳng đứng và ngang. 

Ta có                  
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* Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng đứng. 
Tại A:  
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 * Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng ngang. 

Tại A:  
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* Vẽ biểu đồ T 

Qua các biểu đồ
[image: image36.wmf]ud
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; T ta thấy tại tiết diện C (chỗ lắp bánh răng) nguy hiểm nhất.
* Tính 
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* Đường kính trục tại tiết diện C
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Theo tiêu chuẩn ta chọn đường kính đọan trục chỗ lắp bánh răng d = 40mm. Đường kính tại các gối đỡ A và B là d = 30mm. (0,5đ)
	UBND TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT          LÝ TỰ TRỌNG TP . HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[image: image138.emf]  100   50  

A   B  

C  

F  

F  

D  

r  

t  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	UBND TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT          LÝ TỰ TRỌNG TP . HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[image: image139.png]L
ﬁ%%_,zl__fr_l%ul g



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




[image: image140.png]



[image: image141.emf]  100   50  

A   B  

C  

F  

F  

D  

r  

t  
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Thời gian thi :  90 phút

                                        (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) 
Câu 1. (3điểm) 

Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, 
biết bánh răng 1 quay với số vòng quay n1 = 200 v/p. 
Tính số vòng quay n5 và n4 của bánh răng 4, 4’, 5 
cho số răng của các bánh răng là: 
Z1 = 20, Z2 = 80, Z3 = 144, Z4 = 32, Z4’= 28, Z5 =140

Câu 2. (3 điểm) 

Tính số vòng /phút của cần C. 

Bánh răng dẫn động quay với tốc độ n1 = 120 v/p  
số răng của các bánh răng là Z1 = 40, Z2 = 20, Z3 = 80.

Nếu bánh răng 3 không lắp cố định thì phải quay 
với vận tốc n3 bằng bao nhiêu để cần C đứng yên?
Câu 3. (4 điểm)
Tính kích thước của trục theo sơ đồ (hình vẽ) với các số liệu sau: 
mômen xoắn trục T = 300.103 Nmm, lực ăn khớp của cặp bánh răng trụ răng thẳng có               Ft = 1500N, Fr = 540N. Trục làm bằng thép 45 có [ (-1]u = 55 N/mm2. Khi làm việc trục quay một chiều.
TRƯỞNG KHOA     

 TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
   GV RA ĐỀ

 (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                        TRẦN ĐÌNH KHẢI                    NGUYỄN TAM CƯƠNG      
ĐÁP ÁN 2
Câu 1. (3điểm) 
- Ta có: i15 = i12 . i25  
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[image: image40.wmf]c

c

n

n

n

n

-

-

3

5

 = 
[image: image41.wmf]4

3

5

'

4

.

Z

Z

Z

Z

 với n3 = 0 (0,5đ)

[image: image42.wmf]Þ

 1 - 
[image: image43.wmf]c

n

n

5

 = 1 – i5C = 
[image: image44.wmf]140

.

32

28

.

144

 = 0,9 = 1 - 
[image: image45.wmf]25

1

i

 (0,5đ)
Mà iC5 = i25 
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- Từ tỷ số truyền của hệ hành tinh

iC43 = 
[image: image50.wmf]4

3

3

4

Z

Z

n

n

n

n

c

c

=

-

-


(0,5đ)
 mà n3 = 0
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Câu 2. (3điểm) 
- Hệ hành tinh có: (0,5đ)
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n3 = 0   
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- Cần C đứng yên 
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 Hệ bánh răng thường có
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 n3 = -60 v/p   (0,5đ) 
Câu 3 (4điểm) 

* Vẽ sơ đồ tính trục, đặt các lực lên trục và phản lực ở các gối đỡ. (0,5đ)
* Tính phản lực tại hai gối đỡ A và B trong hai mặt phẳng đứng và ngang. 

Ta có                  
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* Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng đứng. 

Tại A:  
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 * Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng ngang. 

Tại A:  
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* Vẽ biểu đồ T 

Qua các biểu đồ
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* Tính 
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* Đường kính trục tại tiết diện C
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Theo tiêu chuẩn ta chọn đường kính đọan trục chỗ lắp bánh răng d = 40mm. Đường kính tại các gối đỡ A và B là d = 30mm. (0,5đ)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

Bậc đào tạo: Cao đẳng

HỌC PHẦN  : NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
HỌC KỲ       :            II                     NĂM HỌC:  2015 – 2016                
Lớp                :  14 CĐ – CK – Ô    Ngày thi: ____/_____/2016
Thời gian thi :  90 phút

                                        (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) 
Câu 1. (3 điểm) 

Trình bày định lý Grasop
[image: image148.jpg]



Câu 2. (3 điểm) 

Tính số vòng /phút của cần C. 

Bánh răng dẫn động quay với tốc độ n1 = 120 v/p  
số răng của các bánh răng là Z1 = 40, Z2 = 20, Z3 = 80.

Nếu bánh răng 3 không lắp cố định thì phải quay 
với vận tốc n3 bằng bao nhiêu để cần C đứng yên?

Câu 3. (4 điểm)

Tính kích thước của trục theo sơ đồ (hình vẽ) với các số liệu sau: 
mômen xoắn trục T = 300.103 Nmm, lực ăn khớp của cặp bánh răng trụ răng thẳng có               Ft = 1500N, Fr = 540N. Trục làm bằng thép 45 có [ (-1]u = 55 N/mm2. Khi làm việc trục quay một chiều.
TRƯỞNG KHOA     

 TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
   GV RA ĐỀ

 (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                        TRẦN ĐÌNH KHẢI                    NGUYỄN TAM CƯƠNG
ĐÁP ÁN 3
Câu 1. (3điểm) 

Định lý Grashop

“ Cơ cấu bốn khâu bản lề có khâu quay toàn vòng khi và chỉ khi nào tổng chiều dài của khâu ngắn nhất và khâu dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng tổng chiều dài của hai khâu còn lại” (0,5đ). Và khi đó:
a. Khi chọn khâu kề với khâu ngắn nhất làm giá thì khâu ngắn nhất là tay quay, khâu đối diện với tay quay là cần lắc (h3.1).
b. Khi chọn khâu ngắn nhất làm giá, thì cả hai khâu nối giá đều là tay quay (h3.1b).

Khi chọn khâu đối diện với khâu ngắn nhất làm giá thì cả hai khâu nối giá đều là cần lắc và khâu ngắn nhất sẽ quay toàn vòng ”. (0,5đ)
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 Hình 3.1
Thật vậy, từ (h 3.1) ta thấy: muốn cho tay quay AB quay toàn vòng thì AB phải qua hai vị trí AB1 và AB2 (tương ứng với hai vị trí biên của cần lắc CD, đồng thời AB và BC thẳng hàng). (0,5đ) (vẽ hình 0,5đ)
Trên hình 3.1, xét ( AC1D có :





AC1 ( AD + DC1




(1)



Hay: b + c ( a + d

Xét ( AC2D có:





AD ( AC2 + C2D




(2)

Trong đó: AC2 = B2C2 – B2A = c – b       (0,5đ)


(2) (
a ( c – b + d



hay

a + b ( c + d

cuối cùng, ta có điều kiện để khâu AB quay toàn vòng quanh A là: (0,5đ)
b + c ( a + d

a + b ( c + d

Câu 2. (3điểm) 
- Hệ hành tinh có: (0,5đ)
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n3 = 0   
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- Cần C đứng yên 
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 Hệ bánh răng thường có
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Câu 3 (4điểm) 

* Vẽ sơ đồ tính trục, đặt các lực lên trục và phản lực ở các gối đỡ. (0,5đ)
* Tính phản lực tại hai gối đỡ A và B trong hai mặt phẳng đứng và ngang. 
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* Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng đứng. 
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 * Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng ngang. 
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* Vẽ biểu đồ T 

Qua các biểu đồ
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* Tính 
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* Đường kính trục tại tiết diện C
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Theo tiêu chuẩn ta chọn đường kính đọan trục chỗ lắp bánh răng d = 40mm. Đường kính tại các gối đỡ A và B là d = 30mm. (0,5đ)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

Bậc đào tạo: Cao đẳng

HỌC PHẦN  : NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
HỌC KỲ       :            II                     NĂM HỌC:  2015 – 2016                
Lớp                :  14 CĐ – CK – Ô    Ngày thi: ____/_____/2016
Thời gian thi :  90 phút

                                        (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) 
Câu 1. (3 điểm) 

Trình bày định lý Grasop
Câu 2. (3 điểm) 
Tính tỷ số truyền i15 của hệ bánh răng 
như hình vẽ. Cho trước số răng của các 

bánh răng: Z1 = 20, Z2 = 40, Z3 = 78, 
Z1’ = 24, Z2’ = 18, Z4 = 28, Z5 = 80.

Câu 3. (4 điểm)

Tính kích thước của trục theo hình vẽ 
với các số liệu sau: mômen xoắn trục T = 300.103 Nmm, 
lực ăn khớp của cặp bánh răng trụ răng thẳng Ft = 1500N, Fr = 540N. 
Trục làm bằng thép 45 có [ (-1]u = 55 N/mm2. Khi làm việc trục quay một chiều.
TRƯỞNG KHOA     

 TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
   GV RA ĐỀ

 (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                        TRẦN ĐÌNH KHẢI                    NGUYỄN TAM CƯƠNG    

ĐÁP ÁN 4
Câu 1. (3điểm) 

Định lý Grashop

“ Cơ cấu bốn khâu bản lề có khâu quay toàn vòng khi và chỉ khi nào tổng chiều dài của khâu ngắn nhất và khâu dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng tổng chiều dài của hai khâu còn lại” (0,5đ). Và khi đó:
a. Khi chọn khâu kề với khâu ngắn nhất làm giá thì khâu ngắn nhất là tay quay, khâu đối diện với tay quay là cần lắc (h4.1).
b. Khi chọn khâu ngắn nhất làm giá, thì cả hai khâu nối giá đều là tay quay (h4.1b).

Khi chọn khâu đối diện với khâu ngắn nhất làm giá thì cả hai khâu nối giá đều là cần lắc và khâu ngắn nhất sẽ quay toàn vòng ”. (0,5đ)

 Hình 4.1
Thật vậy, từ (h 4.1) ta thấy: muốn cho tay quay AB quay toàn vòng thì AB phải qua hai vị trí AB1 và AB2 (tương ứng với hai vị trí biên của cần lắc CD, đồng thời AB và BC thẳng hàng). (0,5đ) (vẽ hình 0,5đ)
Trên hình 4.1, xét ( AC1D có : AC1 ( AD + DC1
(1)






Hay: b + c ( a + d

Xét ( AC2D có: AD ( AC2 + C2D
          (2)





Trong đó: AC2 = B2C2 – B2A = c – b       (0,5đ)


(2) (
a ( c – b + d         hay
a + b ( c + d

cuối cùng, ta có điều kiện để khâu AB quay toàn vòng quanh A là: (0,5đ)
b + c ( a + d

a + b ( c + d

Câu 2. (3điểm) 
Xét hệ thường (1-2, 2’-3) ta có: 
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 (0,5đ)    
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[image: image104.wmf]26

3

1

n

 (0,5đ)
Xét hệ vi sai (1’-4, 4-5, cần C) ta có: 
uC51’ = 
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* Vẽ sơ đồ tính trục, đặt các lực lên trục và phản lực ở các gối đỡ. (0,5đ)
* Tính phản lực tại hai gối đỡ A và B trong hai mặt phẳng đứng và ngang. 
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* Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng đứng. 

Tại A:  
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 * Vẽ biểu đồ moment uốn trong mặt phẳng ngang. 

Tại A:  
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* Vẽ biểu đồ T 

Qua các biểu đồ
[image: image128.wmf]ud
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; T ta thấy tại tiết diện C (chỗ lắp bánh răng) nguy hiểm nhất.

* Tính 
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* Đường kính trục tại tiết diện C
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Theo tiêu chuẩn ta chọn đường kính đọan trục chỗ lắp bánh răng d = 40mm. Đường kính tại các gối đỡ A và B là d = 30mm. (0,5đ)
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